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[bookmark: loai_1]QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành mẫu Phiếu phân tích sử dụng thuốc

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mẫu Phiếu phân tích sử dụng thuốc. 
[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_2_name]Điều 2. Mẫu Phiếu phân tích sử dụng thuốc ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các bệnh viện. Căn cứ vào mẫu phiếu này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc bệnh viện tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị.
[bookmark: dieu_4][bookmark: dieu_4_name]Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT;
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Website Cục KCB;
- Lưu VT, KCB.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 



Nguyễn Trường Sơn

	
	

	
	




Bệnh viện:………………………………….
Khoa:……………..Mã bệnh án/đơn thuốc:………….
	
MẪU PHÂN TÍCH SỬ DỤNG THUỐC
(Ban hành kèm theo Quyết định số ………/QĐ-BYT ngày    tháng    năm   của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 (Lưu trong bệnh án)



	Dược sĩ:
	Ngày:
	Khoa:
	Can thiệp số*:

	Họ và tên người bệnh:
	Tuổi:
	Nam/Nữ
	



Thuốc liên quan (tên hoạt chất):  	

	 Mô tả vấn đề cần can thiệp trên người bệnh: (+ Tài liệu tham khảo, nếu có)

	 Mô tả can thiệp đề xuất thực hiện trên người bệnh: (+ Tài liệu tham khảo, nếu có)



Dược sĩ lâm sàng	Bác sĩ điều trị
(ký và ghi rõ họ tên)	(ký và ghi rõ họ tên)


Bệnh viện:………………………………….
Khoa:……………..Mã bệnh án/đơn thuốc:………….

MẪU PHÂN TÍCH SỬ DỤNG THUỐC
(Ban hành kèm theo Quyết định số ………/QĐ-BYT ngày    tháng    năm   của Bộ trưởng Bộ Y tế)

(Lưu tại khoa dược)


	Dược sĩ:
	         Ngày:
	Khoa:
	 Can thiệp số*:

	Họ và tên người bệnh
	Tuổi:
	Nam/Nữ:
	



Thuốc liên quan (tên hoạt chất):  	

	 Mô tả vấn đề cần can thiệp trên người bệnh: (+ Tài liệu tham khảo, nếu có)

	 Mô tả can thiệp đề xuất thực hiện trên người bệnh: (+ Tài liệu tham khảo, nếu có)



Can thiệp số*: do dược sĩ lâm sàng đánh số trong quá trình thực hiện can thiệp.


TÓM TẮT CAN THIỆP ĐÃ THỰC HIỆN

	 Phát hiện vấn đề trong:
	 Đề xuất can thiệp:

	· Hỏi tiền sử
· Đơn thuốc
	· Thời điểm người bệnh nhập viện
· Trong quá trình theo dõi người bệnh
	□Thời điểm người bệnh xuất viện
	Can thiệp được đề xuất với:
□Bác sỹ điều trị	□Bác sỹ đi học/nội trú
□Y tá	□Người bệnh	□Khác: …
Yêu cầu can thiệp được:
□Trao đổi trực tiếp □Văn bản	□Khác: …




	 LÝ DO CAN THIỆP
	 CAN THIỆP

	□1. Chỉ định không phù hợp□/ kê đơn thuốc
trùng lặp trong đơn□/ thời gian dùng thuốc quá dài□
□2. Bệnh không được chỉ định thuốc□/ thời gian dùng thuốc quá ngắn□
□3. Thuốc đắt tiền và có thể thay thế bằng thuốc khác
□4. Thuốc không phải lựa chọn ưu tiên
□5. Đường dùng□/ Dạng bào chế không thích hợp□
□6. Chống chỉ định tuyệt đối□/tương đối□
□7. Liều dùng 1 lần hoặc liều hàng ngày quá thấp□/ quá cao□
□8. Kỹ thuật đưa thuốc/thao thác không hợp lý
□9. Thời điểm dùng thuốc không hợp lý
□10. Tác dụng không mong muốn
□11. Tương tác thuốc
□12. Theo dõi điều trị chưa hợp lý
□13. Tuân thủ điều trị kém
□14. Trả lời các câu hỏi của cán bộ y tế liên quan đến sử dụng thuốc
□15. Các vấn đề dược chính
□16. Khác: …
	□a. Ngừng dùng thuốc □ Giảm dần liều
□b. Đề nghị thêm thuốc mới□/ dùng lại một thuốc□
□c. Thay thuốc/đổi thuốc
□d. Thay đổi đường dùng thuốc□/dạng bào chế□
□e. Thay đổi liều□/ số lần dùng thuốc□
□f. Thay đổi kỹ thuật đưa thuốc□/ thời điểm dùng thuốc□
□g. Tư vấn để tối ưu quá trình theo dõi người bệnh
□/ đề nghị hội chẩn chuyên khoa
□h. Tư vấn, hướng dẫn cho người bệnh
□i. Trả lời câu hỏi liên quan của cán bộ y tế liên quan đến sử dụng thuốc
□j. Kiểm tra lại bệnh án□/ chuẩn bị tư vấn về dược khi xuất viện□
□k. Khác: …



	[bookmark: _GoBack]CHẤP NHẬN CAN THIỆP CỦA CÁN BỘ Y TẾ

	□Đồng ý
□Không đồng ý
□Đồng ý một phần và/hoặc chưa thực hiện theo ý kiến can thiệp
□Không áp dụng trong trường hợp này
	Mô tả:


Dược sĩ lâm sàng
(ký và ghi rõ họ tên)

